ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 – MÔN TOÁN
[bookmark: _GoBack]Phần I: Mỗi bài dưới đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy lựa chọn và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
          A. 4,5                 B. 8,0                 C. 0,8                      D. 0,45
2. Khoảng thời gian từ lúc 6 giờ kém 20 phút đến lúc 6 giờ 20 phút là: 
           A. 10 phút           B . 20 phút	C. 30 phút	D. 40 phút
3. Biết 63% của 1 số là 315. Vậy   số đó là: 
          A. 198,45             B. 19845           	C. 125    	D. 500 
4. Trung bình cộng của hai số là 28,25. Hiệu hai số 32,5. Số lớn là: 
          A. 89	B. 44,5                  C. 12	D. 24
5. Cho x – 14,5 = 2,6 x 3,7.Giá trị của x là:
           A.  9,62                B. 24,12            	  C. 4,88    	D. 241,2  
6. Lớp 5A có 30 học sinh. Trong đó có 40 % là học sinh nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nam?
           A. 12                    B. 42                     C. 18                          D. 10
Phần II. Làm các bài tập sau:
7. Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lần lượt là 20 m và 35 m. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm 60 m2. Trên mảnh đất đó người ta trồng rau, cứ 1m2 thu hoạch được 2 kg rau. Tính số rau thu được.
8. Đặt tính rồi tính: 21,8 x 8,5		35,28 : 0,36
 10m

9. Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé 10m, 
 Chiều cao 12m, Người ta mở rộng mảnh đất hình thang12m

về phía cạnh bên để có hình chữ nhật(xem hình vẽ). Biết 
diện tích phần đất mở rộng là 60 m2, , tính diện tích mảnh đất hình thang vuông đó?





ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 – MÔN TOÁN
Phần I: Mỗi bài dưới đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy lựa chọn và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
          A. 3,5                B. 6,0                 C. 0,6                       D. 0,35
2. Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là: 
           A. 10 phút           B. 20 phút	C. 30 phút	D. 40 phút
3. Biết 95% của 1 số là 475. Vậy   số đó là: 
          A. 451,25             B. 500             	C. 100     	D. 90,25 
4. Trung bình cộng của hai số là 28,25. Hiệu hai số 32,5. Số bé là: 
           A. 89	B. 12	C. 44,5 	D. 24
5. Cho x + 14,5 = 5,7 x 2,6. Giá trị của x là:
            A.  14,82            B. 0,32            	C. 29,32    	D. 32  
6. Lớp 5A có 30 học sinh. Trong đó có 60 % là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nữ ?
           A. 12                     B. 42                  C. 18                            D. 10
Phần II. Làm các bài tập sau:

7. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 180 m, đáy bé  bằng   đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 10 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó cứ 100m2 thu được 60 kg thóc. Tính Số thóc thu được trên thửa ruộng đó? 
8. Đặt tính rồi tính: 
	35,4 x 6,9		52,92 : 0,54
9. Một mảnh vườn hình thang có đáy bé 36m, đáy lớn 52m. Nếu đáy lớn tăng thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm 60 m2 . Tính diện tích mảnh vườn hình thang đó?












    ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3 – MÔN TOÁN
Phần I. Mỗi bài dưới đây có kèm theo các câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính, …)Hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số thập phân gồm năm đơn vị, ba phần trăm, tám phần nghìn được viết là:
	A. 5,38 
	B. 5,308              
	C. 5,038                
	         D. 5,0308
	


Câu 2: Chữ số 5 trong số 162,857  có giá trị là:
	A. 5 
	B. 50               
	C. 0,5                
	         D. 0,05
	



Câu 3: Cho 2 phút được viết dưới dạng số thập phân là: (1điểm)
	A. 26,0 phút  
	B. 0,026 phút
	C. 0,26 phút
	D. 2,6 phút
	


Câu 4: .        45% của 320 tấn là:
	A. 14,4 tấn                 
	B. 144 tấn                     
	  C. 1440 tấn               
	       D. 1,44 tấn
	


Câu 5: Cho 5dm377cm3 = ........ dm3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. 5,77  
	B. 5,077
	C. 5,0077
	D. 57,07
	


Câu 6:  Mặt bàn hình tròn có diện tích là 50,24dm2 thì có chu vi là:
	A. 12,56dm           
	B. 2,512dm                
	C. 25,12dm
	D. 1,256dm
	


Câu 7. Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là A
B
B

1200 cm2, độ dài AB là 40 cm và độ dài BM là 11cm. M

Như vậy diện tích hình thang ABMD lớn hơn diện tích 
tam giác DMC là:D
C

	A. 380cm2                  
	B. 440cm2                  
	C. 820cm2
	D. 1200 cm2      
	


 Câu 8. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích mảnh đất hình vuông có chu vi là 46,8m. Ở giữ mảnh đất hình chữ nhật, người ta đào một cái ao hình tròn có đường kính là 9m. Vậy diện tích phần đất còn lại là:
	A. 136,89m2                  
	B. 63,585 m2                  
	C. 73,305 m2
	D. 254,34 m2      
	


Phần II. Làm các bài tập sau:



Câu 9. Tính                      +  -                 340,5 x 1,2           9,75 : 1,5 
Câu 10:  Nam có một tấm bìa hình thang để làm sản phẩm STEM với tổng độ dài 2 đáy là 12dm, chiều cao bằng 40% tổng độ dài 2 đáy. Tính diện tích tấm bìa đó?
Câu 11. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 5m, đáy bé bằng 75%đáy lớn. Nếu tăng đáy bé thêm 10m, tăng đáy lớn thêm 6m thì diện tích  thửa ruộng sẽ tăng thêm 80 m2. Tính diện tích thửa ruộng?


ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 – MÔN TOÁN
Phần I: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số, kết quả tính...) Hãy lựa chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Bài 1. Trong số thập phân 12,035. Chữ số 5 có giá trị là:



          A. 5                       B.                        C.                     D. 
Bài 2. Cho 3 giờ 24 phút = ……………giờ. 
     Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 3,24 giờ.	          B. 3,4 giờ.                 C. 3,25 giờ.                  D. 32,4 giờ
Bài 3: 25% của 520lít là:
1. 130 l .               B. 1,3 l.                     C. 1300 l.                  D. 13 l. 
Bài 4. Cho 5,04 : x = 4 có giá trị là :
1.  12,6                 B. 1,26                        C. 126                      D. 12,06
Bài 5 : Nếu mua 5m vải hết 80000 đồng thì mua 7m vải loại đó hết :
1. 112000 đồng          B. 121000 đồng      C. 135000 đồng     D. 140000 đồng.
Bài 6 : Một hình tam giác có độ dài đáy 16dm và chiều cao 5,3m thì có diện tích là:
1. 424 dm2                B. 42,4 dm2           C. 4,24dm2           D. 4240dm2 
Bài 7:  Một đội công nhân có 15 người trong một ngày làm được 36 sản phẩm. Với mức làm như vậy nếu có10 người thì trong một ngày sản suất được :
	A. 540 sản phẩm           
	B. 240 sản phẩm                
	C. 54 sản phẩm
	D. 24 sản phẩm
	


Bài 8.  Trong tuần đầu đội may được 1406 chiếc áo, tính ra đạt 37% kế hoạch. Như vậy theo kế hoạch đội định may :
	A. 3800 áo                  
	B. 38 áo                  
	C. 380 áo
	D. 38000 áo      
	


Phần II: Làm các bài tập sau:
Bài 9 : Đặt tính rồi tính:
         750,6 x 4,6                                                 17,55 : 3,9
Bài 10. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 32 m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 80 m. Tính chiều cao thửa ruộng hình thang đó. 






ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5 – MÔN TOÁN
PhÇn I: Mçi bµi d­íi ®©y cã nªu kÌm theo c¸c c©u tr¶ lêi A,B,C,D (lµ ®¸p sè, kÕt 
qu¶ tÝnh ...). H·y lùa chän ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
1. Chữ số 9 trong số 175,098 có giá trị là:
A. 9                       B. 0,09                  C.0,9                        D. 90
2. Cho 4 giờ 45 phút =...............giờ
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4,45                   B.44,5                 C.4,75                       D.4,7

3.Biết 95% của một số là 475. Vậy  của số đó là:
A.500                    B. 300                 C.200                        D.100	
4.Cho X x 2,1 = 9,03. Vậy X có giá trị là:
A.4,3                     B. 4,03                 C.42                         D.430
5.Một đội công nhân  có 14 người trong một ngày đào được 35 mét  mương. Nếu đội đó thêm 28 người nữa thì với sức đào như vậy, một ngày đội đó đào được số mết mương là:
A.105 m                B. 175 m             C. 70 m                    D. 38 m
6.Một hình tròn có chu vi 26,69 cm. Bán kính của hình tròn đó là:
 A.8,5 m                 B. 85 m              C. 4,25 m                   D.42,5 m
7.  45% của 240m2  là :
	A. 108 m2          
	B. 10,8  m2             
	C. 1,08 m2 
	D. 18 m2 
	


     8.  Một hình tam giác có độ dài đáy là 3,5 dm và chiều cao 18cm thì có điện tích là:
	A. 315cm2                  
	B. 31,5 cm2                  
	C. 3,15cm2
	D. 3150 cm2      
	


     9. Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là A
B
AMMM

2400 cm2, độ dài AB là 60 cm và độ dài BM là 15cm. M

Như vậy diện tích hình thang ABMD lớn hơn diện tích 
tam giác DMC là: D
C

	A. 750cm2                  
	B. 900cm2                  
	C. 1650cm2
	D. 1200 cm2      
	



      Phần II: Làm các bài tập sau:
10.Đặt tính rồi tính:
        a.100 – 9,99                                                 b. 67,28 x 5,3

    11. Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng 2 đáy là 30 m. Chiều cao của mảnh đất bằng  tổng độ dài 2 đáy. Trên mảnh đất đó người ta  dành 60% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà.
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